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Tiết 61: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN 

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Viết được các công thức nở dài và nở khối.

- Nêu được ý nghĩa của sự nở dài, sự nở khối của vật rắn trong đời sống và kĩ thuật
2. Kỹ năng 

- Vận dụng được công thức nở dài và nở khối của vật rắn để giải các bài tập đơn giản.

3. Năng lực và phẩm chất
- Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên môn: Hình thành cho HS năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán 

- Phẩm chất: Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực khi thực hiện tính toán và tham gia giải quyết các vấn đề của bài học.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên : 
- Thí nghiệm ảo sự nở vì nhiệt của vật rắn

2. Chuẩn bị của học sinh:
- Ghi sẵn ra giấy các số liệu trong Bảng 36.1. Máy tính bỏ túi.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Khởi động

Mục tiêu

- Khắc sâu lại kiến thức về hiện tượng sự nở vì nhiệt của vật rắn

- Thu hút và tạo sự hứng thú của HS vào bài học mới.
Nội dung.

- Trong chương trình THCS, chúng ta đã biết chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi, các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 
- GV dựa vào kiến thức HS đã biết để đặt vấn đề cho bài mới.
Kỹ thuật dạy học

GV: Đặt tình huống
Tại sao giữa hai đầu thanh ray của đường ray xe lửa lại phải có một khe hở?

HS: Cá nhân suy nghĩ, dựa vào kiến thức đã học là khi nhiệt độ của vật rắn tăng lên thì nói chung các kích thước của vật ấy cũng tăng lên, trả lời câu hỏi của GV.

Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức mới: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Mục tiêu. 
- Viết được các công thức nở dài và nở khối.

- Nêu được ý nghĩa của sự nở dài, sự nở khối của vật rắn trong đời sống và kĩ thuật
- Vận dụng được công thức nở dài và nở khối của vật rắn để giải các bài tập đơn giản.
Nội dung

I. SỰ NỞ DÀI
	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV: Đặt vấn đề càn nghiên cứu

Bây giờ ta xét sự tăng kích thước của vật rắn theo một hướng đã chọn, chẳng hạn như dọc theo chiều dài của một thanh rắn, đó là sự nở dài.

Hãy thiết kế phương án thí nghiệm để đo độ nở dài của vật rắn.

HS:  Theo các em để tiến hành được thí nghiệm ta cần có các dụng cụ nào?

- Cần có một thanh rắn : đồng, nhôm..

- Dụng cụ làm nóng thanh rắn : đèn cồn, phích chứa nước nóng..

- Nhiệt kế đo nhiệt độ và thước đo độ dài thanh rắn trước và sau khi nung nóng 

GV: Nhận xét một số  ý kiến của HS, sau đó giới thiệu bộ thí nghiệm trong hình 36.2.

GV: Yêu cầu HS hoàn thành CH C1.

HS: Thực hiện trả lời CH C1

Giá trị trung bình của hệ số ( :
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Với sai số tỉ đối : 
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Có thể coi hệ số ( có giá trị không đổi với thanh đồng trong thí nghiệm.

GV: Làm thí nghiệm với các vật rắn có độ dài khác nhau và chất liệu khác nhau, người ta cũng thu được kết quả tương tự nhưng hệ số α có giá trị thay đổi phụ thuộc chất liệu vật rắn. 

GV: Từ các kết quả thu được qua thí nghiệm ta rút ra kết luận.

Độ nở dài (l phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

HS: Phụ thuộc vào độ tăng nhiệt độ Δt; độ dài ban đầu của vật l0 và chất liệu làm vật rắn.

GV: Với mỗi thanh rắn hệ số ( là xác định nhưng với các thanh rắn có chất liệu khác nhau thì hệ số ( là khác nhau. Do đó các chất rắn khác nhau thì nở vì nhiệt khác nhau.

HS: Đọc bảng số liệu 36.2/SGK

GV: Hệ số nở dài ( có ý nghĩa gì?

HS: Từ công thức (1), ta suy ra :
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Như vậy hệ số nở dài của thanh rắn có trị số bằng độ dãn tỉ đối của thanh rắn khi nhiệt độ của nó tăng thêm một độ.

GV: Dựa vào bảng 36.2, tại sao người ta không làm những thước đo chính xác (thước kẹp) bằng thép thường mà bằng sắt - kền (hợp kim Inva) ?

HS: Trả lời : Vì hệ số nở dài của Inva nhỏ, khi nhiệt độ thay đổi không quá lớn thì kích thước của thước thực tế không đổi.

GV: Yêu cầu HS làm bài tập ví dụ.
	1. Thí nghiệm
* Kết quả:

- Thay đổi nhiệt độ trong bình. 

- Đo độ nở dài (l = l – lo của thanh đồng, và độ tăng nhiệt độ (t = t – to ta được bảng kết quả :

   Nhiệt độ ban đầu : to = 30oC

   Độ dài ban đầu : lo = 500mm

(t (oC)

(l (mm)

( = 
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  Với sai số 5% ta thấy ( có giá trị không đổi. 

*Nhận xét:

 Như vậy ta có thể viết : (l = (lo(t – to). Trong đó l và l0 là độ dài của thanh đồng ở nhiệt độ t và t0.

           hoặc 
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* Hệ số ( có giá trị thay đổi phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn.

2. Kết luận
- Sự tăng độ dài của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở dài (vì nhiệt).

- Độ nở dài (l của vật rắn (hình trụ đồng chất) tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ (t và độ dài ban đầu lo của vật đó.

(l = l – lo = (lo(t

                    → l = l0 (1 + ((t)

  Với ( là hệ số nở dài của vật rắn, có đơn vị là K-1. Giá trị của ( phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn.




II. SỰ NỞ KHỐI
	GV: Đặt vấn đề cho học sinh cần nghiên cứu. Khi tăng nhiệt độ, kích thước của một vật rắn theo các hướng khác nhau đều tăng lên theo quy luật của sự nở dài, như vậy thể tích của cả vật cũng tăng lên. Hiện tượng tăng thể tích của một vật theo nhiệt độ gọi là sự nở thể tích hay sự nở khối.
Nhiều thí nghiệm chứng tỏ, độ nở khối 
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 của vật rắn cũng được xác định theo công thức tương tự như sự nở dài.

GV: Nếu gọi V0 là thể tích vật rắn ở nhiệt độ đầu t0; V là thể tích vật rắn ở nhiệt độ t; (t = t - t0 là độ tăng nhiệt độ; β là hệ số nở khối.
Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn ?

Nhấn mạnh : chỉ đối với vật rắn có tính đẳng hướng thì  
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b=a.


GV: Công thức xác định độ nở khối của vật rắn cũng được áp dụng cho cả các chất lỏng, trừ nước ở nhiệt độ lân cận 4oC vì ở nhiệt độ đó nước bị co lại và có thể tích nhỏ nhất.
	   Sự tăng thể tích của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở khối.

V0 là thể tích vật rắn ở nhiệt độ đầu t0; 

V là thể tích vật rắn ở nhiệt độ t; 

(t = t - t0 là độ tăng nhiệt độ; 

β là hệ số nở khối.
Độ nở khối của vật rắn (đồng chất đẳng hướng) được xác định theo công thức :

(V = V – Vo = (Vo(t

                  → V = Vo (1+ ((t)

  ( ( 3( và cũng có đơn vị là K-1.


III.  ỨNG DỤNG
	GV. Yêu cầu HS đọc mục III SGK để tìm hiểu những ứng dụng sự nở vì nhiệt của vật rắn?

HS. Tìm các ví dụ trong thực tế vè sự ứng dụng sự nở vì nhiệt.
	  Phải tính toán để khắc phục tác dụng có hại của sự nở vì nhiệt.

  Lợi dụng sự nở vì nhiệt để lồng ghép đai sắt vào các bánh xe, để chế tạo các băng kép dùng làm rơle đóng ngắt điện tự động, …


Hoạt động 3. Luyện tập - thực hành.

Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức bài học vào thực tế cuộc sông.
Nội dung

- Ứng dụng của hiện tượng của sự nở dài và sự nở khối trong thực tế

Kỹ thuật dạy học

GV: Bằng hiểu biết bản thân, các em hãy nêu một số ứng dụng về sự nở vì nhiệt của vật rắn trong thực tế.
- Vì sao khi làm đường bê tông người ta thường để các khe co dãn?

HS. Vận dụng các kiến thức đã lĩnh hội giải thích hiện tượng 

Dự kiến sản phẩm của HS

Cá nhân HS nêu được một số ứng dụng về sự nở vì nhiệt của vật rắn

Hoạt động 4: Vận dụng, mở rộng

Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức bài học để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo các cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
Nội dung

1. Bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức
Nhận biết

Câu 1.  Độ nở dài (l của vật rắn (hình trụ đồng chất) được xác định theo công thức: 

A. 
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C. 
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Câu 2.  Độ nở khối của vật rắn đồng chất được xác định theo công thức:

A. 
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C. 
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Thông hiểu

Câu 3.  Khi đổ nước sôi vào trong cốc thuỷ tinh thì cốc thuỷ tinh hay bị nứt vỡ, còn cốc thạch anh không bị nứt vỡ là vì:

A. Cốc thạch anh có thành dày hơn.

                      
B. Thạch anh cứng hơn thuỷ tinh.


C. Thạch anh có hệ số nở khối nhỏ hơn nhiều thuỷ tinh.    
 D. Cốc thạch anh có đáy dày hơn.

Vận dụng

Câu 4. Một thước thép ở 200C có độ dài 1m, hệ số nở dài của thép là ( = 11.10-6 K-1. Khi nhiệt độ tăng đến 400C, thước thép này dài thêm là:

A.2,4 mm.

B. 3,2 mm.

C. 4,2mm.

D. 0,22 mm.

Câu 5.  Một thanh dầm cầu bằng sắt có độ dài là 10m khi nhiệt độ ngoài trời là 100C. Khi nhiệt độ ngoài trời là 400C thì độ dài của thanh dầm cầu sẽ tăng bao nhiêu? Biết hệ số nở dài của sắt là 12.10-6K.

A. Tăng xấp xỉ 36 mm.

B. Tăng xấp xỉ 1,3 mm.

C. Tăng xấp xỉ 3,6 mm.

D. Tăng xấp xỉ 4,8 mm.
Kỹ thuật dạy học

GV: Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập

HS: Vận dụng kiến thức bài học kết hợp với trao đổi, thảo luận theo cặp để hoàn thành phiếu học tập.

Dự kiến sản phẩm của HS
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	A
	C
	D
	C


2. Giao nhiệm vụ về nhà.
GV: Giao nhiệm vụ về nhà cho HS : CH và BT sgk/197; Chứng minh 
[image: image19.wmf]3
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HS : Ghi chép yêu cầu của GV, chuẩn bị cho bài sau : "Bài tập"
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